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TỔNG SỐ      9.387 8             134                  880       8.365 -            5.631.750.000 

I/ CẤP MẦM NON     2.059             -              38          489       1.532    1.235.100.000 

1 Trường MN  Thanh Luông          10 5 5   150.000             4           6.000.000 

2 Trường MN  Thanh Hưng          16 3 5 8   150.000             4           9.600.000 

3 Trường MN  Thanh Chăn          24 7 17   150.000             4         14.400.000 

4 Trường MN  Thanh Yên            6 1 5   150.000             4           3.600.000 

5 Trường MN Số 2  Thanh Yên          42 1 4 37   150.000             4         25.200.000 

6 Trường MN  Thanh An          41 10 31   150.000             4         24.600.000 

7 Trường MN  Thanh Xương          19 2 3 14   150.000             4         11.400.000 

8 Trường MN  Noong Luống          93 1 16 76   150.000             4         55.800.000 

9 Trường MN  Noong Hẹt          48 2 46   150.000             4         28.800.000 

Trường MN  Noong Hẹt            1 1   150.000             3              450.000 

10 Trường MN Hoàng Công Chất          11 11   150.000             4           6.600.000 

11 Trường MN  Pom Lót          29 9 20   150.000             4         17.400.000 

12 Trường MN Thanh Nưa          35 5 30   150.000             4         21.000.000 

13 Trường MN  xã Sam Mứn          50 1          16        33          150.000             4         30.000.000 

Trường MN  xã Sam Mứn            1 1               150.000             3              450.000 

14 Trường MN Mường Pồn        193 19 174   150.000             4       115.800.000 

15 Trường MN Số 2 Mường Pồn        115 30 85   150.000             4         69.000.000 

16 Trường MN Hua Thanh        185 36 149   150.000             4       111.000.000 

17 Trường MN  Núa Ngam        101 15 86   150.000             4         60.600.000 

18 Trường MN  Hẹ Muông        150 30 120   150.000             4         90.000.000 

19 Trường MN  Na Ư        146 30 116   150.000             4         87.600.000 

20 Trường MN  Pa Thơm          44 5 39   150.000             4         26.400.000 

21 Trường MN  Mường Nhà          74 20 54   150.000             4         44.400.000 

22 Trường MN  Pu Lau          59 23 36   150.000             4         35.400.000 

23 Trường MN Số 1 Na Tông        141 18 123   150.000             4         84.600.000 

24 Trường MN Số 2 Na Tông        157 157   150.000             4         94.200.000 

25 Trường MN  Mường Lói        139 54 85   150.000             4         83.400.000 

26 Trường MN  Phu Luông        129 36 93   150.000             4         77.400.000 

- CẤP TIỂU HỌC:     3.432 5            50 214       3.163    2.059.200.000 

UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2021/NĐ-CP , 

NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 2021 CỦA CHÍNH PHỦ - TỪ THÁNG 9 ĐẾN HẾT THÁNG 12 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:   3017         /QĐ-UBND, ngày   29      /10/2024 của UBND huyện Điện Biên)

                                             ĐVT: Đồng

STT Đơn vị

4 tháng cuối  năm 2024 (Từ T9-> 12/2024)

Tổng số đối tượng được hưởng chính sách (học sinh)
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tháng
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đồng) Tổng số
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1 Trường PTDTBT TH Mường Pồn        363 363   150.000             4       217.800.000 

2 Trường TH Số 2 Mường Pồn        243 4 239   150.000             4       145.800.000 

3 Trường TH Thanh Nưa          50 2 4 44   150.000             4         30.000.000 

4 Trường TH Hua Thanh        427 427   150.000             4       256.200.000 

5 Trường TH Thanh Luông          44 3 13 28   150.000             4         26.400.000 

6 Trường TH Thanh Hưng          35 8 11 16   150.000             4         21.000.000 

7 Trường TH Thanh Chăn          45 1 3 13 28   150.000             4         27.000.000 

8 Trường TH xã Thanh Yên        113 6 23 84   150.000             4         67.800.000 

9 Trường TH   Noong Luống        228 7 61 160   150.000             4       136.800.000 

10 Trường TH  Noong Hẹt        118 1 16 101   150.000             4         70.800.000 

11 Trường TH  Hoàng Công Chất          23 4 5 14   150.000             4         13.800.000 

12 Trường TH   Pom Lót          64 5 13 46   150.000             4         38.400.000 

13 Trường TH Yên Cang xã Sam Mứn          59 3 12 44   150.000             4         35.400.000 

14 Trường TH  Thanh An        119 14 105   150.000             4         71.400.000 

15 Trường TH Số 1 Thanh Xương          23 4 5 14   150.000             4         13.800.000 

16 Trường TH Số 2 Thanh Xương          21 1 20   150.000             4         12.600.000 

17 Trường TH Núa Ngam        193 11 182   150.000             4       115.800.000 

18 Trường PTDTBT TH  Hẹ Muông        235 3 232   150.000             4       141.000.000 

19 Trường PTDTBT TH xã Mường Nhà        202 1 11 190   150.000             4       121.200.000 

20 Trường PTDTBT TH Số 1 Na Tông        310 1 309   150.000             4       186.000.000 

21 Trường PTDTBT TH Số 2 Na Tông        233 233   150.000             4       139.800.000 

22 Trường PTDTBT TH Mường Lói        284 284   150.000             4       170.400.000 

III/  - Trung học cơ sở     3.896              3            46          177       3.670    2.337.450.000 

1 Trường THCS Thanh Luông          27 3 5 19   150.000             4         16.200.000 

2 Trường THCS Thanh Hưng          20 3 4 13   150.000             4         12.000.000 

3 Trường THCS Thanh Chăn          36 5 8 23   150.000             4         21.600.000 

4 Trường THCS Thanh Yên          97 3 6 19 69   150.000             4         58.200.000 

5 Trường THCS  Thanh An          96 3 8 85   150.000             4         57.600.000 

6 Trường THCS Thanh Xương          33 5 2 26   150.000             4         19.800.000 

7 THCS xã  Noong Luống        162 11 151   150.000             4         97.200.000 

8 Trường THCS Noong Hẹt        143 7 12 124   150.000             4         85.800.000 

9 Trường THCS Pom Lót        130 2 31 97   150.000             4         78.000.000 

10 Trường TH và THCS xã Sam Mứn        106 2 19 85   150.000             4         63.600.000 

Trường TH và THCS xã Sam Mứn            1 1   150.000             3              450.000 

11 Trường THCS Thanh Nưa        197 7 190   150.000             4       118.200.000 

12 Trường THCS Mường Pồn        620 620   150.000             4       372.000.000 

13 Trường THCS Núa Ngam        343 1 37 305   150.000             4       205.800.000 

14 Trường TH&THCS xã Na Ư        464 1 463   150.000             4       278.400.000 

15 Trường  TH&THCS  Pa Thơm        162 0 162   150.000             4         97.200.000 

16 Trường PTDTBTTHCS Mường Nhà        549 4 14 531   150.000             4       329.400.000 

17 Trường PTDTBT TH và THCS xã  Phu Luông        710 3 707   150.000             4       426.000.000 
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